
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ XUYÊN 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Xuyên, ngày       tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO  

Về việc niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 được nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 

Căn cứ Công văn số 249/SNNMT-KTHT&PTNT ngày 12/01/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để 

trao quà tặng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

 Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên thông báo niêm yết công khai danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 

2026 như sau: 

1. Đối tượng được nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026: 

Đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận theo Quyết định số 

907/QĐ - UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Phú Xuyên về việc công nhận 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Phú Xuyên. Cụ thể: 

- Hộ nghèo: 94 hộ. 

- Hộ cận nghèo: 97 hộ. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian niêm yết: 03 ngày làm việc, từ ngày 16/01/2026 đến hết ngày 

20/01/2026. 

3. Địa điểm niêm yết:  

- Trụ sở UBND xã Phú Xuyên 

- Nhà văn hóa các xóm. 

- Hệ thống trang thông tin của xã. 

Trong thời gian niêm yết, nếu tổ chức hoặc cá nhân có ý kiến phản ánh về 

danh sách nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đề nghị gửi về 

UBND xã Phú Xuyên (qua Đ/c Nguyễn Thị Mơ - phòng Kinh tế) hoặc Trưởng 

xóm để được xem xét, tổng hợp và giải quyết theo quy định của pháp luật. 

UBND xã Phú Xuyên thông báo để nhân dân được biết./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Các phòng ban liên quan; 

- Các xóm; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quyết Thắng 

 



DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ QUÀ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

( Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày      /01/2026 của UBND xã Phú Xuyên) 

      

STT Họ và tên chủ hộ 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Giới 

tính  

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Địa chỉ 

I HỘ NGHÈO 

1 Nguyễn Thị Linh Hương 3 Nữ 10/10/1995 Xóm Ao Trũng 

2 Nông Văn Giới 4 Nam 14/02/1956 Xóm Cầu Trà 

3 Đoàn Thị Thái 2 Nữ 14/07/1965 Xóm Cầu Trà 

4 Nguyễn Thị Đình (hiện) 1 Nữ 12/07/1956 Xóm Cầu Trà 

5 Trần Thị Chinh 3 Nữ 25/03/1986 Xóm Đầm Làng 

6 Nguyễn Thị Hưởng  3 Nữ 04/03/1959 Xóm Đầm Làng 

7 Nông Thị Phượng 3 Nữ 01/10/1991 Xóm Đầm Làng 

8 Trần Văn Quân 6 Nam 03/05/1984 Xóm Đèo Khế 

9 Trần Thị Sắc 2 Nữ 21/02/1964 Xóm Đèo Khế 

10 Cam Văn Đạo 1 Nam 25/07/1988 Xóm Đèo Xá 

11 Nguyễn Thị Thoa 1 Nữ 01/01/1941 Xóm Đèo Xá 

12 Bàn Văn Vượng 3 Nam 08/05/1986 Xóm Đèo Xá 

13 Hoàng Thị Tưởng 3 Nữ 10/08/1971 Xóm Đèo Xá 

14 Quan Thị Lệ Hằng 3 Nữ 14/11/1988 Xóm Đoàn Kết  

15 Nguyễn Văn Dũng 3 Nam 10/8/1956 Xóm Đoàn Kết  

16 Bàn Thị Huệ 4 Nữ 23/05/1980 Xóm Đồi Cây 

17 Đỗ Văn Hưng 3 Nam 01/02/1985 Xóm Đồi Cây   

18 Dương Thị Thanh Hương 4 Nữ 16/05/1982 Xóm Đồng Ao 

19 Triệu Văn Trọng 4 Nam 10/02/1986 Xóm Đồng Ao 

20 Trần Văn Thắng 3 Nam 27/7/1977 Xóm Đồng Ao 

21 Lương Thị Loan 3 Nữ 29/10/1990 Xóm Đồng Cẩm 

22 Nguyễn Thị Hậu 3 Nữ 07/09/1987 Xóm Đồng Cọ 

23 Ma Thị Bảo 3 Nữ 26/12/1978 Xóm Đồng Cọ 

24 Đoàn Thu Thảo 3 Nữ 02/04/1986 Xóm Đồng Cọ 

25 Phạm Ngọc Bình 2 Nam 05/12/1954 Xóm Đồng Dùm 

26 Nguyễn Thị Dự 2 Nữ 05/03/1956 Xóm Đồng Dùm 



27 Triệu Thị Lân 2 Nữ 10/02/1962 Xóm Đồng Đình 

28 Triệu Thị Mùi 4 Nữ 21/08/1960 Xóm Đồng Đình 

29 Triệu Thị Nga 3 Nữ 04/05/1990 Xóm Đồng Đình 

30 Trần Thị Đỗ 3 Nữ 01/11/1983 Xóm Đồng Măng 

31 Hoàng Thị Nhường 1 Nữ 12/07/1960 Xóm Đồng Măng 

32 Nguyễn Văn Trường 4 Nam 24/10/1975 Xóm Đồng Măng 

33 Trương Thị Hồng Thái 4 Nữ 20/12/1975 Xóm Đồng Ỏm 

34 Trần Thị Tân 5 Nữ 14/05/1971 Xóm Khuân Muống 

35 Hoàng Văn Long 4 Nam 15/12/1983 Xóm Khuân Muống 

36 Vi Thị Tuyết 5 nữ 10/10/1962 Xóm Khuân Muống 

37 Nịnh Văn Khanh 2 Nam 28/05/1959 Xóm  Khuân Nanh 

38 Triệu Thị Thủy 3 Nữ 16/09/1988 Xóm  Khuân Nanh 

39 Trịnh Thị Phương 3 Nữ 06/07/1980 Xóm Nhất Trí 

40 Hoàng Sỹ Văn 2 Nam 20/10/1960 Xóm Nhất Trí 

41 Nguyễn Văn Lưu 4 Nam 02/09/1989 Xóm Quyết Tâm 

42 Hoàng Thị Minh 1 Nữ 10/09/1944 Xóm Quyết Thắng 

43 Nông Thị Sao 1 Nữ 11/08/1948 Xóm Quyết Thắng 

44 Vũ Thị Hải 1 Nữ 07/01/1965 Xóm Quyết Thắng 

45 Vi Văn Hậu 2 Nam 23/12/1973 Xóm Tiền Đốc 

46 Lương Trung Tuyên 5 Nam 04/01/1956 Xóm Tiền Đốc 

47 Nguyễn Văn Tuấn 2 Nam 08/09/1988 Xóm Tiền Đốc 

48 Trần Văn Khai 4 Nam 20/04/1933 Xóm Thắng Lợi 

49 Nguyễn Thị Quỳ  2 Nữ 15/05/1951 Xóm Thắng Lợi 

50 Trịnh Văn Dũng 5 Nam 12/05/1986 Xóm Giữa 

51 Trần Văn Quý 4 Nam 14/09/1988 Xóm Giữa 

52 Ma Thị Chí 1 Nữ 17/05/1959 Xóm Mới 

53 Lương Thị Lý 2 Nữ 03/02/1957 Xóm  Yên Từ 

54 Đoàn Thị Sang 5 Nữ 12/06/1959 Xóm  Yên Từ 

55 Nguyễn Thị Thu Hường 3 Nữ 8/18/1982 Xóm 6 

56 Trương Duy Vinh 2 Nam 10/12/1966 Xóm 6 

57 Đặng Thị Phượng 2 Nữ 3/27/1974 Xóm 6 

58 Lương Thanh Hiệp 2 Nam 10/10/1946 Xóm Quyên 



59 Lâm Văn Tá 1 Nam 1/7/1933 Xóm Quyên 

60 Nguyễn Thị Sinh 2 Nữ 6/20/1932 Xóm Quyên 

61 Lương Thị Mai 1 Nữ 2/1/1955 Xóm Quyên 

62 Lương Thị Dần 6 Nữ 19/4/1952 Xóm Quyên 

63 Hoàng Thị Luyến 3 Nữ 9/21/1959 Xóm Chính Phú 2 

64 Dương Thị Thu 2 nữ 3/8/1979 Xóm Tân Lập 

65 Nguyễn Thị Vượng 1 Nữ 10/25/1949 Xóm 13 

66 Đỗ Thị Thảo 1 Nữ 3/26/1945 Xóm 13 

67 Tạ Văn Sung 7 Nam 5/1/1939 Xóm 13 

68 Nông Văn Sự 3 Nam 9/25/1982 Xóm 3 

69 Lương Thị Thêm 2 Nữ 3/24/1957 Xóm 3 

70 Vũ Thị Hương 3 Nữ 12/3/1971 Xóm 4 

71 Trần Thị Nụ 6 Nữ 3/10/1943 Xóm 4 

72 Nguyễn Thị Nga 5 Nữ 7/27/1989 Xóm 4 

73 Nông Thị Hà 4 Nữ 8/8/1982 Xóm 9 

74 Vũ Thị Hà  1 Nữ 12/20/1975 Xóm 9 

75 Lương Thị Hoàn 3 Nữ 2/20/1980 Xóm 10 

76 Tạ Bích Thiệp 3 Nữ 12/30/1947 Xóm 10 

77 Lương Thị Huế 1 Nữ 6/7/1987 Xóm 11 

78 Nguyên Thị Hoa 1 Nữ 2/24/1962 Xóm 11 

79 Bùi Mạnh Tiến 1 Nam 9/19/1961 Xóm 11 

80 Lục Văn Ngự 2 Nam 01/12/1956 Xóm  Thái Hà 

81 Linh Văn Tình 5 Nam 10/07/1994 Xóm Văn Minh 

82 Lý Văn Mạnh 8 Nam 19/07/1988 Xóm Văn Minh 

83 Hoàng Thị Hồng 1 Nữ 4/4/1955 Xóm 5 

84 Đỗ Hoàng Long  5 Nam 5/8/1978 Xóm  1 

85 Lương Văn Khanh 5 Nam 11/5/1986 Xóm  1 

86 Hoàng Thị Sinh  4 Nữ 10/10/1953 Xóm  1 

87 Trần Khánh Ly 2 Nữ 31/1/2004 Xóm Khuân U 

88 Chu Thị Huệ  2 Nữ 02/01/1984 Xóm Khuân U 

89 Nguyễn Thị Vân  6 Nữ 11/3/1956 Xóm Khuân Ngàn 

90 Hoàng Thị Hoàn 2 Nữ 12/1/1963 Xóm Khuân Ngàn 



91 Hà Văn Hiền 1 Nam 10/6/1982 Xóm Khuân Ngàn 

92 Trần Thị Chinh 3 Nữ 8/29/1980 Xóm Khuân Ngàn 

93 Bế Văn Thơ 4 Nam 6/1/1984 Xóm Khuân Ngàn 

94 Trần Văn Khánh 3 Nam 1984 Xóm Khuân Ngàn 

II HỘ CẬN NGHÈO 

1 Trần Văn Thủy 4 Nam 08/11/1952 Xóm Ao Trũng 

2 Nông Văn Mùi 3 Nam 19/10/1979 Xóm Ao Trũng 

3 Lương Thị Hiền 4 Nữ 14/04/1958 Xóm Ao Trũng 

4 Nông Văn Tiến 2 Nam 09/02/1983 Xóm Cầu Trà 

5 Lý Văn Huấn 6 Nam 20/07/1964 Xóm Đèo Xá 

6 Phan Văn Đệ 5 Nam 16/08/1980 Xóm Đèo Xá 

7 Nguyễn Văn Kiên 4 Nam 06/01/1979 Xóm Đèo Xá 

8 Nguyễn Thị Tuyết 3 Nữ 01/01/1955 Xóm Đèo Xá 

9 Lương Văn Đăng 2 Nam 22/12/1976 Xóm Đèo Xá 

10 Hoàng Thị Chắt 2 Nam 20/11/1983 Xóm Đoàn Kết 

11 Hoàng Thị Năm 5 Nữ 15/10/1954 Xóm Đoàn Kết 

12 Nguyễn Thị Thoa 7 Nữ 27/11/1961 Xóm Đồi Cây 

13 Triệu Văn Thêm 7 Nam 10/10/1962 Xóm Đồi Cây 

14 Nguyễn Văn Mạnh 4 Nam 21/04/1968 Xóm Đồi Cây 

15 Nguyễn Thị Xuân 5 Nữ 05/05/1982 Xóm Đồi Cây 

16 Nguyễn Thị Ngoan 3 Nữ 19/06/1965 Xóm Đồi Cây 

17 Nguyễn Hồng Hạnh 3 Nam 10/04/1973 Xóm Đồi Cây 

18 Đào Thị Hoa 3 Nữ 10/10/1947 Xóm Đồng Cẩm 

19 Bàn Văn Huấn 3 Nam 20/03/1989 Xóm Đồng Cẩm 

20 Triệu Thị Thanh 7 Nữ 25/06/1962 Xóm Đồng Cọ 

21 Đặng Thị Huế 3 Nữ 16/12/1981 Xóm Đồng Cọ 

22 Lương Thị Tý 6 Nữ 10/03/1964 Xóm Đồng Cọ 

23 Trần Văn Hải 4 Nam 25/07/1971 Xóm Đồng Dùm 

24 Đỗ Văn Nguyên 3 Nam 05/11/1959 Xóm Đồng Dùm 

25 Phạm Thị Lại 2 Nữ 25/10/1942 Xóm Đồng Dùm 

26 Mạc Thị Thịnh 1 Nữ 06/06/1958 Xóm Đồng Dùm 

27 Trần Thị Hà 4 Nữ 12/10/1955 Xóm Đồng Dùm 



28 Triệu Văn Kiên 1 Nữ 00//1993 Xóm Đồng Đình 

29 Triệu Thị Hằng 2 Nữ 17/11/1993 Xóm Đồng Đình 

30 Triệu Văn Ba 1 Nam 01/08/1976 Xóm Đồng Đình 

31 Dương Thị Huệ 2 Nữ 01/01/1972 Xóm Đồng Măng 

32 Đào Thị Bé 2 Nữ 25/02/1989 Xóm Đồng Măng 

33 Nguyễn Văn Giáp 2 Nam 29/06/1983 Xóm Đồng Măng 

34 Dương Thị Khương 3 Nữ 28/07/1987 Xóm Đồng Măng 

35 Nguyễn Thị Mai 1 Nữ 15/07/1947 Xóm Đồng Măng 

36 Đặng Thị Tỵ 1 Nữ 23/03/1946 Xóm Đồng Măng 

37 Lương Văn Dụ 3 Nam 24/01/1958 Xóm Đồng Măng 

38 Trần Thanh Tự 5 Nam 11/3/1953 Xóm Đồng Ỏm 

39 Nông Văn An 5 Nam 08/11/1981 Xóm Đồng Ỏm 

40 Lý Văn Huy 6 Nam 02/06/1986 
Xóm Khuân 

Muống 

41 Hoàng Văn Sáng 3 Nam 26/08/1948 
Xóm Khuân 

Muống 

42 Phương Thị Nhậy 1 Nữ 04/04/1964 Xóm Khuôn Nanh 

43 Lâm Thị Hoan 2 Nữ 12/12/1980 Xóm Khuôn Nanh 

44 Nguyễn Văn Chung 3 Nam 07/01/1984 Xóm Nhất Trí 

45 Lương Văn Biên 5 Nam 24/02/1986 Xóm Nhất Trí 

46 Nguyễn Thị Thủy 2 Nữ 18/05/1978 Xóm Nhất Trí 

47 Nguyễn Văn Tuấn 3 Nam 05/05/1989 Xóm Quyết Tâm 

48 Đặng Thị Hoa 4 Nữ 06/09/1960 Xóm Quyết Tâm 

49 Hoàng Văn Nhung 3 Nam 01/01/1964 Xóm Quyết Tâm 

50 Nguyễn Văn Hưng 5 Nam 10/01/1985 Xóm Quyết Tâm 

51 Phạm Thị Dung 2 Nữ 06/10/1964 Xóm Quyết Tâm 

52 Hoàng Văn Kính 9 Nam 00//1963 Xóm Quyết Tâm 

53 Nguyễn Thị Lan 1 Nữ 05/05/1964 Xóm Quyết Thắng 

54 Phạm Thị Tĩnh 2 Nữ 18/12/1956 Xóm Quyết Thắng 

55 Nông Văn Thể 3 Nam 27/05/1945 Xóm Quyết Thắng 

56 

Nguyễn Thị Na (Trần v Phú 

chết) 6 
Nữ 

2/10/1970 Xóm Tiền Đốc 

57 Nguyễn Tuấn Lực 2 Nam 14/07/1998 Xóm Tiền Đốc 

58 Nông Thị Hà 1 Nữ 20/05/1962 Xóm Tiền Đốc 

59 Phạm Thị Đạt 3 Nữ 30/04/1985 Xóm Tiền Đốc 



60 Phạm Thị Sáng 1 Nữ 15/09/1955 Xóm Thắng Lợi 

61 Phạm Văn Đạt 5 Nam 26/05/1988 Xóm Thắng Lợi 

62 Nguyễn Văn Thể 4 Nam 18/11/1986 Xóm Thắng Lợi 

63 Mai Thị Hậu 3 Nữ 17/10/1971 Xóm Giữa 

64 Phạm Văn Binh 3 Nam 04/08/1957 Xóm Giữa 

65 Đỗ Thị Hường 3 Nữ 08/04/1948 Xóm Mới 

66 Đào Thị Dụng 1 Nữ 23/12/1971 Xóm Yên từ 

67 Nguyễn Thị Tỵ 2 Nữ 12/21/1939 Xóm Quyên 

68 Nguyễn Văn Sơn 2 Nam 12/20/1953 Xóm Quyên 

69 Nông Thị Ân 1 Nữ 4/4/1945 Xóm 13 

70 Nguyễn Thị Hạnh 4 Nữ 11/20/1951 Xóm 3 

71 Trấn Thị Thảo 2 Nữ 8/23/1958 Xóm 3 

72 Lương Thị Dần 2 Nữ 4/20/1974 Xóm 5 

73 Triệu Kiên Giang 4 Nam 9/14/1981 Xóm 5 

74 Nông Văn Trị 3 Nam 9/1/1969 Xóm 5 

75 Trần Văn Nuôi 3 Nam 4/24/1954 Xóm 9 

76 Nguyễn Thị Thúy 3 Nữ 10/1/2007 Xóm 9 

77 Lương Văn Liêm 3 Nam 5/3/1991 Xóm 10  

78 Trần Văn Tươi 3 Nam 16/10/1953 Xóm Thái Hà 

79 Cao Thị Linh 5 Nữ 27/05/1982 Xóm Thái Hà 

80 Trần Văn Nguyên 1 Nam 6/27/1974 Xóm 11 

81 Lương Đức Thuận 3 Nam 4/5/1950 Xóm 11 

82 Phương Thị Hoa 4 Nữ 21/9/1978 Xóm Văn Minh 

83 Trần Thanh Nhàn  4 Nam 6/23/1983 Xóm 1 

84 Đoàn Văn Lộng 4 Nam 1/1/1983 Xóm 1 

85 Vũ Thị Út 2 nữ 11/23/1982 Xóm 1 

86 Đỗ Thị Bảy 1 Nữ 21/12/1957 Xóm 1 

87 Trần Thị Ngọ 3 Nữ 7/12/1978 Xóm Khuân U 

88 Nịnh Văn Vi 5 Nam 1/1/1962 Xóm Khuân U 

89 Lâm Thị Nga 4 Nữ 1/1/1970 Xóm Khuân U 

90 Bế Văn Đại 4 Nam 1976 Xóm Khuân Ngàn 

91 Hứa quang Trung 4 Nam 1976 Xóm Khuân Ngàn 



92 Lâm Văn Thiệp  5 Nam 5/27/1981 Xóm Khuân Ngàn 

93 Lâm Văn Kỳ  5 Nam 4/8/1979 Xóm Khuân Ngàn 

94 Lương Thị Kiên 3 Nữ 11/10/1983 Xóm Khuân Ngàn 

95 Trần Văn Trung  3 Nữ 11/12/1969 Xóm Khuân Ngàn 

96 Nông Thị Tuyển  4 Nữ 3/12/1973 Xóm Khuân Ngàn 

97 Vũ Văn Hường 7 Nam 4/10/1975 Xóm Khuân Ngàn 
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